
Nam Nữ

Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

cấp bằng

Trình 

độ

Ngành 

đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

I Vị trí việc làm: Quản lý bảo vệ rừng viên (hạng III), Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

1 VC02 Ma Bá Chịnh 20/5/1990 Tày

Thôn Bản Tha, 

xã Hồng 

Quang, huyện 

Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Trạm Kiểm lâm 

khu A, thôn Nà 

Vai, xã Năng 

Khả, huyện Na 

Hang

Đại học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp

Trung 

bình

Tiếng Anh trình 

độ B

Tin học 

văn phòng
Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 34 39
Không trúng 

tuyển

2 VC03 Vũ Hải Dương 01/12/2000 Tày

Tổ Vĩnh Quý, 

thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Quy, 

thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Lâm 

nghiệp
Kỹ sư

Quản 

lý tài 

nguyê

n rừng

Quản lý 

tài 

nguyên 

rừng

Khá
Tiếng Anh trình 

độ A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 71 76 Trúng tuyển

3 VC04 Đăng Văn Lâm 19/10/1994 Tày

Thôn Nà 

Chang, xã 

Khuôn Hà, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà 

Chang, xã 

Khuôn Hà, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Kỹ sư

Quản 

lý tài 

nguyê

n rừng

Quản lý 

tài 

nguyên 

rừng

Trung 

bình
Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 36,5 41,5
Không trúng 

tuyển

4 VC05 Ma Thị Quê 22/01/1999 Tày

Thôn Phiêng 

Luông, xã 

Bình An, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Phiêng 

Luông, xã Bình 

An, huyện Lâm 

Bình

Đại học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp
Khá

Tiếng Anh sơ 

cấp

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 37 42
Không trúng 

tuyển

5 VC06 Lương Văn Thinh 10/6/1986 Tày

Tổ dân phố 

Bản Kè, thị 

trấn Lăng Can, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ dân phố Bản 

Kè, thị trấn 

Lăng Can, 

huyện Lâm 

Bình, 

Đại học Lâm 

nghiệp
Kỹ sư

Lâm 

sinh
Lâm sinh Khá

Tiếng Anh trình 

độ B

Tin học 

văn phòng
Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 48 53
Không trúng 

tuyển

Ghi chú
Điểm ưu 

tiên

Đối tượng 

ưu tiên 

theo Điều 

6, Nghị 

định số 

115/2020/

NĐ-CP

Kết quả xét 

tuyển viên chức 

năm 2023

KẾT QUẢ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

VÀO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 27/TB-HĐTDVC ngày 02/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại 

ngữ

Trình độ 

tin học

Số báo 

danh

Thí sinh thuộc đối 

tượng theo Nghị 

định 140/2017/NĐ-

CP, thí sinh là 

người được cử đi 

học theo chế độ 

cử tuyển của tỉnh, 

thí sinh thuộc đối 

tượng thu hút 

theo Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-

HĐND của 

HĐND tỉnh

Thí sinh 

đủ điều 

kiện dự 

tuyển 

theo 

quy 

định

Điểm thi 

phỏng 

vấn

vòng 2

Tổng điểm

(điểm ưu 

tiên + điểm 

phỏng vấn 

vòng 2)



6 VC07 Lý Kim Tuyền 30/12/1991 Dao

Thôn Tân Lập, 

xã Thổ Bình, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Tân Lập, 

xã Thổ Bình, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học 

Thành Tây
Kỹ sư

Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp

Trung 

bình 

khá

Tiếng Anh trình 

độ A2

Tin học cơ 

bản
Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 39 44
Không trúng 

tuyển

7 VC08 Chẩu Văn Sang 10/07/1995 Tày

Thôn Nà 

Chang, xã 

Khuôn Hà, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà 

Chang, xã 

Khuôn Hà, 

huyện Lâm 

Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Lâm 

nghiệp
Khá

Tiếng Anh 

TOEFL ITP

Tin học 

IC3
Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 80 85 Trúng tuyển

II Vị trí việc làm: Viên chức làm công tác kế hoạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

1 VC01 Ma Thị Úy 11/01/1985 Tày

Thôn Phai 

Khằn, xã Đà 

Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xóm 2, xã Kim 

Phú, thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh - 

Đại học Thái 

Nguyên

Cử 

nhân

Kinh 

tế
Kinh tế Khá

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc 

sử dụng được 

tiếng dân tộc 

thiểu số đối với 

công chức công 

tác ở vùng dân 

tộc thiểu số 

theo yêu cầu 

của vị trí việc 

làm

Kỹ thuật 

viên
Không x

Người dân 

tộc thiểu 

số 

5 67 72 Trúng tuyển

Danh sách có 08 thí sinh


		2023-09-03T07:55:37+0700




